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DANH SÁCH 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đang triển khai thực hiện  

Năm 2025 

 

Stt Tên nhiệm vụ 
Tác giả/ Nhóm tác giả  

đề xuất 
Sản phẩm 

Biên soạn, biên dịch tài liệu 

1 Hướng dẫn đánh giá 

năng lực học đường của 

trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

- ThS. Nguyễn Thị Phương Anh Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 60. 

2 Hướng dẫn thực hành 

đánh giá sự phát triển 

thể lực của trẻ mầm 

non. 

- ThS. Trương Thị Mỹ Chi Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 45. 

3 Xây dựng thực đơn – 

khẩu phần cho trẻ ở 

trường mầm non. 

- ThS. Nguyễn Thị Diệu Huyền Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 50. 

4 Tổ chức hoạt động phát 

triển nhận thức cho trẻ 

mầm non. 

- ThS. Hoàng Thị Thu Thảo 

- ThS. Mạc Thùy Linh 

Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 50. 

5 Digital Reference 

Material for English 3 

(Tài liệu tham khảo số 

Tiếng Anh 3). 

- ThS. Lê Thị Hằng 

- ThS. Phạm Ngọc Thùy Dương 

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 

- ThS. Đậu Thị Thanh 

Sản phẩm: TLTK 

Số video clip dự kiến: 66 video 

clip. 

6 Ứng dụng thống kê 

trong nghiên cứu khoa 

học giáo dục. 

- ThS. Trần Thị Thanh Hương Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 50. 

7 Múa – Dành cho giáo 

viên mầm non. 

- ThS. Vũ Cát Mộc Linh 

- CN. Nguyễn Mạnh Cường 

Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 45. 

8 Hướng dẫn biên tập 

phim với phần mềm 

Proshow Producer 9.0 

- ThS. Phạm Hữu Lý 

- ThS. Võ Đình Vũ 

Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 200. 

9 Âm nhạc – Dành cho 

giáo viên mầm non. 

- ThS. Nguyễn Thụy Thủy Tiên 

- ThS. Đặng Anh Thanh 

- ThS. Hà Thị Hương Lan 

Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 60. 



Stt Tên nhiệm vụ 
Tác giả/ Nhóm tác giả  

đề xuất 
Sản phẩm 

10 Tuyển tập Dân ca và Ca 

khúc nâng cao cho Giáo 

dục Âm nhạc mầm non. 

- ThS. Nguyễn Đình Tình 

- ThS. Chu Công Chấn 

- ThS. Nguyễn Anh Tuấn 

Sản phẩm: TLTK 

Số trang dự kiến: 60. 

11 Sự học và phát triển tâm 

lý trẻ mầm non. 

- TS. Phùng Duy Hoàng Yến Sản phẩm: Giáo trình 

Số trang dự kiến: 110. 

Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2025 

12 Ứng dụng phương pháp 

học tập trải nghiệm 

trong dạy học học phần 

Giáo dục môi trường 

cho sinh viên tại 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Mã số: T2025-01 

- ThS. Cao Thị Hồng Nhung Sản phẩm: 

(1) Báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt. 

(2) 01 chuyên đề khoa học. 

(3) 01 bài báo đăng tạp chí 

trong nước. 

(4) Tài liệu hướng dẫn sinh 

viên học tập học phần Giáo 

dục môi trường theo phương 

pháp học tập trải nghiệm. 

13 Ứng dụng chiến lược 

dạy trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ đi vệ sinh. 

Mã số: T2025-02 

- ThS. Trần Thanh Toàn Sản phẩm: 

(1) Báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt. 

(2) 01 bài báo đăng tạp chí 

trong nước. 

(3) Bộ tài liệu hướng dẫn giáo 

viên, phụ huynh dạy kỹ năng 

đi vệ sinh. 

(4) Bảng kiểm kỹ năng đi vệ 

sinh theo độ tuổi, hệ thống quy 

trình và hình ảnh hỗ trợ trẻ đi 

vệ sinh. 

14 Xây dựng tiêu chí đánh 

giá Bộ quy tắc ứng xử 

của người học trong 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Mã số: T2025-03 

- ThS. Tô Thị Tuyết Sản phẩm: 

(1) Báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt. 

(2) 01 chuyên đề khoa học. 

(3) 01 bài báo đăng tạp chí 

trong nước. 

(4) Tiêu chí đánh giá Bộ quy 

tắc ứng xử của người học trong 

Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương Thành phố Hồ Chí 

Minh. 



Stt Tên nhiệm vụ 
Tác giả/ Nhóm tác giả  

đề xuất 
Sản phẩm 

15 Thiết kế hoạt động 

ngoại khóa để rèn luyện 

kỹ năng mềm cho sinh 

viên Trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung ương 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Mã số: T2025-04 

- ThS. Phạm Quỳnh Anh Sản phẩm: 

(1) Báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt. 

(2) Chuyên đề “Thiết kế hoạt 

động ngoại khóa để rèn luyện 

kỹ năng mềm cho sinh viên 

Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

(3) 01 bài báo đăng tạp chí 

trong nước. 

(4) Tài liệu hướng dẫn tổ chức 

hoạt động ngoại khóa để rèn 

luyện kỹ năng mềm cho sinh 

viên Trường Cao đẳng sư 

phạm Trung ương Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Danh sách có 15 nhiệm vụ) 


